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I. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ
Nhận xét về các bước thực hiện tự kiểm định
- Nội dung về căn cứ tự đánh giá tại Báo cáo của Trường đúng, đảm bảo tính thống nhất và logic, tuy nhiên cần bỏ nội dung “Quy trình thực hiện tự đánh giá theo Thông tư số  .../2019/TT-BLĐTBXH ngày ...  tháng ...  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quy định chí tiết về tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao” do Thông tư này chưa được ban hành.
 - Kế hoạch triển khai tự đánh giá đầy đủ thông tin, rõ ràng trong việc phân công trách nhiệm trong việc thực hiện viết báo cáo tự đánh giá của trường.
- Quy trình thực hiện tự đánh giá phù hợp, đúng quy định.
II. ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT VỀ BÁO CÁO CỦA TRƯỜNG
1. Đánh giá cấu trúc của Báo cáo so với mẫu quy định của Tổng cục GDNN
- Đầy đủ các mục theo mẫu quy định
- Các mục sắp xếp đúng thứ tự
2. Đánh giá nội dung Báo cáo 
2.1. Đánh giá Bảng điểm tổng hợp
- Điểm đánh giá tại Biểu này khớp với điểm đánh giá tại báo cáotiêu chuẩn trong Báo cáo của Trường
- Không có lỗi số học khi cộng điểm tại bảng này
2.2. Đánh giá nội dung báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí
(Theo bảng chi tiết bên dưới)
2.3. Đánh giá Bảng mã minh chứng
- Đúng mẫu quy định
- Đánh giá sơ bộ, các minh chứng phù hợp để đánh giá tiêu chuẩn

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VÀ KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét tổng hợp
	Nội dung
	Các nội dung cần rà soát, chỉnh sửa

	1. Cấu trúc báo cáo
	Không có

	2. Nội dung báo cáo
	

	2. 1. Nhận xét Bảng điểm tổng hợp
	Không có

	2.2. Nhận xét báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn
	

	Tiêu chuẩn 1.1. Quy mô đào tạo tối thiểu  2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp,  cao đẳng  (riêng đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuậ tlà 500 học sinh, sinh viên) tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi
	Đề nghị đưa công thức tính học sinh quy đổi vào báo cáo để nội dung được rõ hơn.

	Tiêu chuẩn 2.2. Đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan.
	Đề nghị làm rõ thời gian làm việc thực tế tại doanh nghiệp của từng nhà giáo, có đảm bảo tổng thời gian làm việc thực tế từ 1 năm trở lên đối với giáo viên dạy thực hành, tích hợp; và 3 tháng trở lên đối với giáo viên dạy lý thuyết không?

	Tiêu chuẩn 2.3. Đội ngũ nhà giáo thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp
	Năm 2018 chỉ có 65/133 (chiếm 48.8%) GV tham gia thực tập tại doanh nghiệp nên chỉ số này không đạt.

	Tiêu chuẩn 2.4. Các giờ giảng (thực hành, lý thuyết, tích hợp) của nhà giáo được HSSV đánh giá ở mức tốt/hài lòng
	Đề nghị nêu rõ việc lấy ý kiến người học có được thực hiện với 100% giảng viên mỗi năm hay không? Bao nhiêu sinh viên/ tổng số sinh viên toàn trường tham gia việc lấy ý kiến này?

	Tiêu chuẩn 2.5. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên
	Đề nghị bổ sung minh chứng “Hồ sơ quản lý giáo viên” trong đó có bằng cấp/chứng chỉ về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản của các giảng viên.

	Tiêu chuẩn 2.6. Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên.
	Thống nhất số liệu về tổng số giảng viên giảng dạy các ngành nghề trọng điểm: “Trong tổng số 158 giảng viên tham gia dạy các môn chuyên ngành đối với các ngành trọng điểm theo Quyết định 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 có 119 giảng viên đạt chứng chỉ năng lực ngoại ngữ B1- khung tham chiếu Châu Âu và tương đương trở lên. (2.6.01 – Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy các ngành trọng điểm)
Đội ngũ giảng viên đạt trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên: 142/ 189  người”

	Tiêu chuẩn 3.1. Tỷ lệ thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm đảm bảo tối thiểu 60% thời gian khóa học, trong đó ít nhất 40% thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp
	Đề nghị bổ sung các minh chứng:
- Chương trình đào tạo ngành, nghề chi tiết mà trường đang tổ chức đào tạo;
- Kế hoạch tổ chức, thực hiện đào tạo;
- Phiếu khảo sát/ thông tin đánh giá của Doanh nghiệp/ Giáo viên; HSSV tốt nghiệp đang đi làm; HSSV năm cuối về thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm; thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp.

	Tiêu chuẩn 3.4. Nhà trường có Hội đồng tư vấn ngành/nghề ở ít nhất một nghề chuyên sâu của trường và hoạt động hiệu quả
	Nội dung báo cáo không phù hợp với nội hàm tiêu chuẩn về Hội đồng tư vấn ngành/ nghề ở ít nhất một nghề chuyên sâu

	Tiêu chuẩn 3.6. Nhà trường hàng năm hợp tác, trao đổi nội dung liên quan đến đào tạo, quản lý đào tạo với các công ty/doanh nghiệp hàng đầu trong nước/quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp/nghề nghiệp
	Trường có thực hiện hợp tác, trao đổi nội dung liên quan đến đào tạo, quản lý đào tạo với các hiệp hội doanh nghiệp/nghề nghiệp không?

	Tiêu chuẩn 4.2. Các hoạt động quản lý của nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
	Trường có sử dụng phần mềm Quản lý văn bản, Quản lý tài sản không?

	Nội dung 4.5. Nhà trường thường xuyên thực hiện hợp tác quốc tế
	Trường có là thành viên và có tham gia các hoạt động của mạng lưới nghề nghiệp, hiệp hội khu vực, quốc tế trong năm 2018 và 2019 không?

	Nội dung 4.6. Nhà trường thường xuyên áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo
	Trường đã xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng cho tất cả các hoạt động xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo; tuyển sinh; kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học; tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý; quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; quản lý xưởng; khảo sát học sinh sau tốt nghiệp; khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động chưa?

	Tiêu chuẩn 4.7. Nhà trường có và thường xuyên sử dụng trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động
	Đề nghị làm rõ Trường có xảy ra tai nạn trong quá trình đào tạo trong năm 2018, 2019 không?


	Tiêu chuẩn 4.8. Nhà trường có môi trường học tập đáp ứng các yêu cầu về xanh hóa giáo dục nghề nghiệp
	Đề nghị bổ sung số liệu về mật độ xây dựng/ tổng diện tích toàn trường và mật độ cây xanh/tổng diện tích xây dựng?

	Tiêu chuẩn 4.11. Trường cung cấp các khoá bồi dưỡng cho nhà giáo ngoài trường ở nghề chuyên sâu/trọng điểm của trường và do giảng viên của trường thực hiện
	Đề nghị làm rõ: Trong năm 2018, 2019, mỗi năm Trường có cung cấp ít nhất 01 khóa/lớp bồi dưỡng cho nhà giáo ngoài trường ở nghề chuyên sâu/trọng điểm của trường và do giảng viên của trường thực hiện không?

	Tiêu chuẩn 5.5. Ít nhất 75% các doanh nghiệp được khảo sát khẳng định năng lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc
	Đề nghị làm rõ: Trường có tổ chức khảo sát mỗi nghề ít nhất 02 doanh nghiệp có HSSV vừa tốt nghiệp trong vòng 1 năm đang làm việc trong năm 2018 không?

	2.3. Đánh giá Bảng mã minh chứng
	- Đúng mẫu quy định
- Đánh giá sơ bộ, các minh chứng phù hợp để đánh giá tiêu chuẩn



III. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VÀ KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá tổng hợp
Báo cáo thực hiện theo đúng mẫu quy định, tuy nhiên còn một số nội dung cần làm rõ và điều chỉnh cho phù hợp. 
         (Chi tiết trong bảng trên).
2. Kiến nghị
- Rà soát chi tiết nội hàm của từng tiêu chuẩn, bám sát các yêu cầu trong đánh giá tiêu chuẩn, đặc biệt là về mốc thời gian thực hiện, yêu cầu cụ thể đối với đối tượng thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện (nhận xét chi tiết trong bảng nêu trên);
- Rà soát cẩn thận lỗi chính tả của toàn bộ báo cáo./.
                                                             Ngày  14  tháng  11 năm 2019
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